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I Lãnh đạo

1 Cấp trưởng HTTNV

2 Cấp phó

2,1 Nguyễn Thị Bích Thủy HTTNV

II

1 Ngô Thị Như Bông Chuẩn bị giáo án, hồ sơ sổ sách cơ bản đầy đủ, có chất lượng. HTTNV x

2 Dương T.Thanh Thủy
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

3 Lê Thị Thu
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy định. 

Phối hợp với đồng nghiệp, phụ huynh trong công tác giáo dục học 
HTTNV x

4 Trần Thị Thúy Hà
Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ chương trình giảng dạy theo kế 

hoạch.Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm : duy trì sĩ số, quản lý, giáo 
HTTNV x

5 Nguyễn Tuấn Thép
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

6 Bùi Hương Giang
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

7 Trần Thị Huyền
Chuẩn bị giáo án, hồ sơ sổ sách cơ bản đầy đủ, có chất lượng.Phối hợp 

với đồng nghiệp, phụ huynh trong công tác giáo dục học sinh.
HTTNV x

8 Đặng Thị Nga
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

9 Nguyễn Tiến Dũng
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy định.Có 

ý thức trách nhiệm, tinh thần hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp.
HTTNV x

10 Dương Duy Linh
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy định.Có 

ý thức trách nhiệm, tinh thần hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp.
HTTNV x
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Công chức, viên chức

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng
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11 Nguyễn T.Thùy Linh
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTXSNV x

12 Trần Đức Hòa
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

13 Nguyễn Hùng Anh
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

14 Lê Thị Hường
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

15 Vũ Công Anh
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ. Một số hồ sơ còn 

chậm cập nhật.
HTTNV x

16 Nguyễn Thị Thu Trang Nghỉ thai sản

17 Nguyễn Thị Thư Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy định. HTTNV x

18 Nguyễn Thị Hòa
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

19 Đỗ Thị Hòa
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

20 Lương Thị Phương Thảo
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

21 Thạch Thúy Hằng
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

22 Nguyễn Thị Thu Huyền
Công tác chuyên môn, hồ sơ, sổ sách cơ bản đầy đủ, đúng quy 

định.Giữ gìn nền nếp, tác phong, đảm bảo kỷ luật lao động.
HTTNV x

23 Trần Thị Việt Anh Hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng. HTTNV x

24 Đới Thị Hiển
Hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng.Có ý thức trách 

nhiệm, tinh thần hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp.
HTTNV x

25 Nguyễn Thị Hoa
Hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng.Có ý thức trách 

nhiệm, tinh thần hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp.
HTTNV x

III

1 Nguyễn Văn Sỹ Hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng. Một số hồ sơ còn chậm cập nhật.HTTNV x

2 Nguyễn Văn Cường Hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng. Một số hồ sơ còn chậm cập nhật.HTTNV x

Lao động hợp đồng
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3 Nguyễn Văn Đức Hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng. HTTNV x

4 Nguyễn Đại Thành Hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng. HTTNV x

IV

28 1 27 0 0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Hồng Giang

Tổng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đề xuất khen thưởng








